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PHẦN I. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Khoa/Bộ môn phụ trách: Khoa Quản trị kinh doanh - Bộ môn Kinh tế thống kê 

2. Thông tin chung về giảng viên: 

T

T 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Chức 

danh, 

học 

hàm, 

học vị 

Nơi tốt 

nghiệp 

Chuyên 

môn 

Giảng 

chính/ 

kiêm 

chức 

Điện thoại, 

email 

 

1 

 

Lê Thị Thu Hà 

 

 

1984 
Thạc 

sĩ 

ĐH  

KTQD 

Kinh tế  

đầu tư 

Giảng 

chính 

0973.096.639 

leha689@gmail.

com 

 

2 Nguyễn Thị Thùy Linh 1988 
Thạc 

sĩ 

ĐH 

KTQD 
QTKD 

Giảng 

chính 

0986024602 

Thuylinh32312

@gmail.com 

 

3 Đào Thị Hồng Xiêm 1986 
Thạc 

sĩ 

ĐH 

KTQD 

Kinh tế 

phát 

triển 

Giảng 

chính 

0975347488 

hongxiemxn@g

mail.com 

 

4 Phan Thúy Nga 1990 
Thạc 

sĩ 

ĐHKT

QD 

Quản trị 

chất 

lượng 

Giảng 

chính 

0946221990 

Thuynga020219

90@gmail.com 

 

3. Thông tin chung về học phần: 

 - Tên học phần: Kinh tế học vĩ mô  

 - Mã học phần:  

 - Số tín chỉ: 03 

 - Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học xong học phần Những nguyên lý của 

chủ nghĩa Mác - Lênin 

4. Đối tượng áp dụng: 

  - Ngành đào tạo: Bắt buộc đối với tất cả các ngành 

  - Trình độ: Đại học 

  - Hệ đào tạo: Chính quy 

 

mailto:Thuylinh32312@gmail.com
mailto:Thuylinh32312@gmail.com
mailto:hongxiemxn@gmail.com
mailto:hongxiemxn@gmail.com
mailto:Thuynga02021990@gmail.com
mailto:Thuynga02021990@gmail.com
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5. Mục tiêu của học phần: 

5.1. Kiến thức: 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: 

- Nền kinh tế và cách thức vận hành của một nền kinh tế tổng thể 

- Công cụ và chính sách kinh tế vĩ mô cũng như những ảnh hưởng của nó 

đến toàn bộ hệ thống kinh tế quốc dân 

- Phương pháp, cách thức tính toán các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô chủ yếu và ý 

nghĩa kinh tế của các chỉ tiêu này. 

5.2. Kỹ năng: 

Học phần trang bị và rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng cơ bản sau đây: 

+ Kỹ năng thu thập thông tin, tổng hợp, hệ thống hóa, so sánh, phân tích, 

bình luận, đánh giá các vấn đề kinh tế vĩ mô.  

+  Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu . 

+ Kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm, kỹ năng lập luận và thuyết trình trước 

công chúng. 

5.3. Thái độ: 

+ Giúp sinh viên có nhận thức đúng đắn trong việc nhìn nhận, đánh giá 

đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam trong việc điều tiết nền 

kinh tế thị trường. 

+ Chủ động, tích cực trong học tập, nghiên cứu 

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp 

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt 

6. Nội dung tóm tắt của học phần: 

Kinh tế học vĩ mô là một bộ phận của kinh tế học, nghiên cứu hoạt động của 

nền kinh tế với tư cách một tổng thế. Kinh tế học vĩ mô đi sâu nghiên cứu, phân 

tích, các chính sách kinh tế vĩ mô; các biến số kinh tế vĩ mô then chốt như mức sản 

xuất, tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp, lạm phát, mức giá chung, cán cân thương 

mại… và lý giải hành vi của một nền kinh tế; đồng thời đưa ra những khuyến nghị 

về các chính sách kinh tế vĩ mô. 

7. Phương pháp và phương tiện giảng dạy: 

7.1. Phương pháp giảng dạy: 

  Sử dụng các phương pháp: Thuyết giảng, giảng dạy theo vấn đề, thảo luận 

nhóm, đối thoại. 
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7.2. Phương tiện giảng dạy: 

  - Giáo trình kinh tế học tập II của trường ĐH Kinh tế quốc dân, Tài liệu 

giảng dạy theo hệ thống tín chỉ học phần kinh tế học vĩ mô. 

  - Máy vi tính, máy chiếu, phấn, bảng. 

8. Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10 (từ 0 đến 10). 

9. Phương pháp và nội dung đánh giá: 

- Thái độ, chuyên cần (trọng số 10%): Tham gia học tập trên lớp 5%; tự học, 

tự nghiên cứu 5%. 

- Tham dự kiểm tra (trọng số 20%):  

+ Kiểm tra thường xuyên (trọng số 10%): 02 bài, với hình thức tự luận hoặc 

thảo luận nhóm khi kết thúc chương 4 và chương 7 

+ Kiểm tra giữa học phần (trọng số 10%): 01 bài với hình thức tự luận hoặc 

bài tập nhóm sau khi kết thúc chương 9. 

- Tham dự thi kết thúc học phần (trọng số 70%): 1 bài với hình thức thi tự 

luận do nhà trường quy định. 

10. Tài liệu học tập bắt buộc và tham khảo: 

10.1. Tài liệu học tập bắt buộc:  

  PGS.TS Vũ Kim Dũng, PGS.TS Nguyễn Văn Công (2012), Giáo trình Kinh 

tế học tập II, Nhà xuất bản ĐH Kinh tế quốc dân 

10.2. Tài liệu tham khảo:  

1. PGS.TS Nguyễn Văn Công (2012), Giáo trình nguyên lý kinh tế vĩ mô, 

NXB Lao động 

2. PGS.TS Nguyễn Văn Công (2012), Bài tập nguyên lý kinh tế vĩ mô, 

NXB Lao động 

3. PGS.TS Nguyễn Văn Dần (2010), Kinh tế học vĩ mô, NXB Tài chính 

11. Nội dung chi tiết học phần: 

 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 

 1.1. Kinh tế học là gì? 

 1.1.1. Khái niệm kinh tế học 

 1.1.2. Các nguyên lý của kinh tế học 

 1.2. Kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô 

 1.2.1. Kinh tế học vi mô 
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 1.2.2. Kinh tế học vĩ mô 

 1.3. Một số vấn đề kinh tế vĩ mô then chốt 

 1.4. Các nhà kinh tế tư duy như thế nào 

 1.4.1. Nhà kinh tế với tư cách là nhà khoa học 

 1.4.2. Nhà kinh tế với tư cách là nhà tư vấn chính sách 

 1.4.3. Phân tích thực chứng và chuẩn tắc 

 1.4.4. Tại sao các nhà kinh tế lại bất đồng 

 Chương 2: ĐO LƯỜNG SẢN LƯỢNG VÀ MỨC GIÁ 

 2.1. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 

 2.1.1. Định nghĩa GDP 

 2.1.2. Đo lường tổng sản phẩm trong nước 

 2.1.3. Các chỉ tiêu đo lường thu nhập khác 

 2.1.4. GDP danh nghĩa và GDP thực 

 2.1.5. Chỉ số điều chỉnh GDP 

 2.1.6. GDP và phúc lợi kinh tế 

 2.2. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 

 2.2.1. Định nghĩa  

 2.2.2. Xây dựng chỉ số giá tiêu dùng 

 2.2.3. Những vấn đề phát sinh khi đo lường chi phí sinh hoạt 

 2.2.4. So sánh chỉ số điều chỉnh GDP và chỉ số giá tiêu dùng  

 2.2.5. Vận dụng CPI trong thực tiễn: Điều chỉnh các biến số kinh tế theo lạm phát 

 Chương 3: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 

 3.1. Tăng trưởng kinh tế trên thế giới 

 3.2. Năng suất: Vai trò và các nhân tố quyết định 

 3.2.1. Vì sao năng suất lại quan trọng đến thế? 

 3.2.2. Những nhân tố quyết định năng suất 

 3.3. Tăng trưởng kinh tế và chính sách công 

 3.3.1. Tầm quan trọng của tiết kiệm và đầu tư 

 3.3.2. Lợi suất giảm dần và hiệu ứng bắt kịp 

 3.3.3. Đầu tư từ nước ngoài 

 3.3.4. Giáo dục 

 3.3.5. Quyền sở hữu và ổn định chính trị 
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 3.3.6. Thương mại tự do 

 3.3.7. Kiểm soát tăng trưởng dân số 

 3.3.8. Nghiên cứu và triển khai  

 3.4. Lý thuyết tăng trưởng ngoại sinh: Mô hình Solow 

 3.5. Lý thuyết tăng trưởng nội sinh 

 3.6. Kết luận: Tầm quan trọng của tăng trưởng dài hạn 

 Chương 4: TIẾT KIỆM, ĐẦU TƯ VÀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 

 4.1. Hệ thống tài chính 

 4.1.1. Thị trường tài chính 

 4.1.2. Trung gian tài chính 

 4.2. Tiết kiệm và đầu tư trong hệ thống tài khoản quốc gia 

 4.3. Mô hình thị trường vốn vay và các chính sách về đầu tư 

 Chương 5: THẤT NGHIỆP 

 5.1. Khái niệm và đo lường thất nghiệp 

 5.1.1. Khái niệm 

 5.1.2. Đo lường 

 5.1.3. Ý nghĩa của thất nghiệp 

 5.2. Phân loại thất nghiệp 

 5.2.1. Thất nghiệp tự nhiên 

 5.2.2. Thất nghiệp chu kỳ 

 5.3. Tác động của thất nghiệp 

 5.3.1. Đối với thất nghiệp tự nhiên 

 5.3.2. Đối với thất nghiệp chu kỳ 

 Chương 6: TỔNG CẦU VÀ TỔNG CUNG 

 6.1. Mô hình tổng cầu và tổng cung 

 6.1.1.Tổng cầu (Aggregate Demand – AD) 

 6.1.2. Tổng cung (Aggregate Supply – AS) 

 6.1.3. Xác định sản lượng và mức giá cân bằng 

 6.2. Biến động kinh tế và chính sách ổn định. 

 6.2.1. Các cú sốc cầu 

 6.2.2. Các cú sốc cung 
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Chương 7: TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 

 7.1. Mô hình giao điểm Keynes 

 7.1.1. Đồng nhất thức thu nhập – sản lượng 

 7.1.2. Sản lượng cân bằng 

 7.1.3. Sự dịch chuyển của đường tổng chi tiêu 

 7.1.4. Công thức tính sản lượng cân bằng 

 7.2. Mô hình xác định sản lượng cho nền kinh tế giản đơn 

 7.2.1. Tiêu dùng 

 7.2.2. Đầu tư (I) 

 7.2.3. Sản lượng cân bằng  

 7.2.4. Số nhân chi tiêu 

 7.3. Mô hình xác định sản lượng cho nền kinh tế đóng có chính phủ 

 7.4. Mô hình xác định sản lượng cho nền kinh tế mở 

 7.5. Mô hình giao điểm Keynes và mô hình tổng cung – tổng cầu 

 7.6. Chính sách tài khóa 

7.6.1. Chính sách tài khóa chủ động 

7.6.2. Cơ chế tự ổn định 

7.6.3. Chính sách tài khóa và ngân sách của chính phủ 

Chương 8: TIỀN TỆ VÀ CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN TIỀN TỆ 

8.1. Khái niệm và đo lường tiền 

8.1.1. Chức năng của tiền 

8.1.2. Các loại tiền 

8.1.3. Đo lường lượng tiền 

8.2. Hệ thống ngân hàng và cung tiền 

8.2.1. Cơ sở tiền và cung tiền 

8.2.2. Hoạt động ngân hàng thương mại và quá trình tạo tiền 

8.2.3. Mô hình về cung tiền  

8.2.4. Ngân hàng trung ương và các công cụ điều tiết cung tiền 

8.3. Cầu tiền 

8.4. Xác định lãi suất cân bằng 

8.5. Tác động của sự thay đổi cung tiền đến nền kinh tế: cơ chế truyền dẫn 

tiền tệ 

8.5.1. Cung tiền và lãi suất 

8.5.2. Lãi suất, tổng chi tiêu và sản lượng cân bằng 
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Chương 9: LẠM PHÁT 

9.1. Khái niệm và đo lường 

9.1.1. Định nghĩa 

9.1.2. Đo lường lạm phát 

9.1.3. Phân loại lạm phát 

9.2. Các nguyên nhân gây ra lạm phát 

9.2.1. Lạm phát do cầu kéo 

9.2.2. Lạm phát do chi phí đẩy 

9.2.3. Lạm phát ỳ (lạm phát dự kiến) 

9.2.4. Tiền tệ và lạm phát 

9.3. Chi phí của lạm phát  

9.3.1. Lạm phát được dự tính trước 

9.3.2. Lạm phát không được dự tính trước 

9.4. Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp 

Chương 10: CÁN CÂN THANH TOÁN VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 

10.1. Cán cân thanh toán 

10.2. Tỷ giá hối đoái 

10.3. Thị trường ngoại hối và xác định tỷ giá hối đoái 

10.4. Các hệ thống tỷ giá hối đoái và tác động tới nền kinh tế 

 

12. Phân bổ thời gian: 

Nội dung 

Phân bổ thời gian 

Tổng 

cộng 
Lý 

thuyết 

Bài tập, 

Thảo luận, 

kiểm tra 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

Chương 1: Tổng quan về kinh tế học 

vĩ mô 
2 1 6 9 

Chương 2: Đo lường sản lượng và 

mức giá 
4 2 12 18 

Chương 3: Tăng trưởng kinh tế 2 1 6 9 

Chương 4: Tiết kiệm, đầu tư và hệ 

thống tài chính; Kiểm tra thường 

xuyên bài 1 

3 2 10 15 

Chương 5: Thất nghiệp 2 1 6 9 
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Chương 6: Tổng cầu và tổng cung; 

Kiểm tra thường xuyên bài 2 
4 1 12 18 

Chương 7: Tổng cầu và chính sách 

tài khóa 
5 3 14 21 

Chương 8: Tiền tệ và cơ chế truyền 

dẫn tiền tệ; Kiểm tra giữa học phần 
4 2 12 18 

Chương 9: Lạm phát 2 1 6 9 

Chương 10: Cán cân thanh toán và 

tỷ giá hối đoái 
2 1 6 9 

Tổng cộng 30 15 90 135 

 

13. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể: 

Tuần 1 

Bài 1 (Tiết 1 - 3). CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội dung chính 

Tài liệu học 

tập, tham khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 2 

 

 

 

1.1. Kinh tế học là gì? 

1.1.1. Khái niệm kinh tế học 

1.1.2. Các nguyên lý của kinh tế học 

1.2. Kinh tế học vi mô và kinh tế học 

vĩ mô 

1.2.1. Kinh tế học vi mô 

1.2.2. Kinh tế học vĩ mô 

1.3. Một số vấn đề kinh tế vĩ mô then 

chốt 

1.4. Các nhà kinh tế tư duy như thế 

nào 

1.4.1. Nhà kinh tế với tư cách là nhà 

khoa học 

1.4.2. Nhà kinh tế với tư cách là nhà tư 

vấn chính sách 

1.4.3. Phân tích thực chứng và chuẩn tắc 

1.4.4. Tại sao các nhà kinh tế lại bất 

- Tài liệu bắt 

buộc 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 
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đồng 

Thảo luận 1 Thảo luận theo các câu hỏi của giảng 

viên ở chương 1 

- Tài liệu bắt 

buộc 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

6 - Nghiên cứu lại nội dung đã học, làm 

bài tập về nhà, lấy ví dụ thực tiễn để làm 

sáng tỏ một số nội dung đã học; 

- Nghiên cứu trước nội dung bài học sau 

(Chương 2: Đo lường sản lượng và mức 

giá từ đầu chương đến hết mục 2.1.5) 

- Tài liệu bắt 

buộc [3 - 23] 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

 

 

 

Tuần 2 

Bài 2 (Tiết 4 - 6). CHƯƠNG 2: ĐO LƯỜNG SẢN LƯỢNG VÀ MỨC GIÁ 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội dung chính 

Tài liệu học 

tập, tham khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 2 2.1. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 

2.1.1. Định nghĩa GDP 

2.1.2. Đo lường tổng sản phẩm trong 

nước 

2.1.3. Các chỉ tiêu đo lường thu nhập 

khác 

2.1.4. GDP danh nghĩa và GDP thực 

2.1.5. Chỉ số điều chỉnh GDP 

- Tài liệu bắt 

buộc 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

 

Bài tập, 

thảo luận 

1 Làm bài tập và thảo luận nội dung đã 

học của chương 2 

- Tài liệu bắt 

buộc [3 - 23] 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

6 - Nghiên cứu lại nội dung đã học, làm 

bài tập GV giao cho 

- Tài liệu bắt 

buộc [3 - 42]  
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- Nghiên cứu trước nội dung bài học sau 

(Chương 2: Đo lường các biến số kinh tế 

vĩ mô từ mục 2.1.6 đến hết chương trong 

tài liệu bắt buộc) 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

 

Tuần 3 

Bài 3 (Tiết 7 - 9). CHƯƠNG 2: ĐO LƯỜNG SẢN LƯỢNG VÀ MỨC GIÁ (Tiếp) 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội dung chính 

Tài liệu học 

tập, tham khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 2 2.1. Tổng sản phẩm trong nước (Tiếp) 

2.1.6. GDP và phúc lợi kinh tế 

2.2. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 

2.2.1. Định nghĩa  

2.2.2. Xây dựng chỉ số giá tiêu dùng 

2.2.3. Những vấn đề phát sinh khi đo 

lường chi phí sinh hoạt 

2.2.4. So sánh chỉ số điều chỉnh GDP và 

chỉ số giá tiêu dùng  

2.2.5. Vận dụng CPI trong thực tiễn: 

Điều chỉnh các biến số kinh tế theo lạm 

phát 

- Tài liệu bắt 

buộc 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

 

Bài tập, 

thảo luận 

1 Làm bài tập và thảo luận nội dung đã học 

của chương 2 

- Tài liệu bắt 

buộc [23 - 42] 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

6 - Nghiên cứu lại nội dung đã học, lấy ví 

dụ thực tiễn để làm sáng tỏ một số nội 

dung đã học; làm các bài tập có liên quan 

- Nghiên cứu trước nội dung bài học sau 

(Chương 3: Tăng trưởng kinh tế) 

- Tài liệu bắt 

buộc [3 - 96] 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 
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Tuần 4 

Bài 4 (Tiết 10 - 12). CHƯƠNG 3: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội dung chính 

Tài liệu học 

tập, tham khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 2 3.1. Tăng trưởng kinh tế trên thế giới 

3.2. Năng suất: Vai trò và các nhân tố 

quyết định 

3.2.1. Vì sao năng suất lại quan trọng 

đến thế? 

3.2.2. Những nhân tố quyết định năng 

suất 

3.3. Tăng trưởng kinh tế và chính sách 

công 

3.3.1. Tầm quan trọng của tiết kiệm và 

đầu tư 

3.3.2. Lợi suất giảm dần và hiệu ứng bắt 

kịp 

3.3.3. Đầu tư từ nước ngoài 

3.3.4. Giáo dục 

3.3.5. Quyền sở hữu và ổn định chính trị 

3.3.6. Thương mại tự do 

3.3.7. Kiểm soát tăng trưởng dân số 

3.3.8. Nghiên cứu và triển khai 

- Tài liệu bắt 

buộc 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

 

Bải tập, 

thảo luận 

1 Thảo luận và làm bài tập GV giao - Tài liệu bắt 

buộc [45 - 102] 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

6 - Nghiên cứu lại nội dung đã học, ứng 

dụng vào phân tích tình hình thực tiễn 

của đất nước hoặc một số nước trên thế 

giới để hiểu sâu sắc bài học; làm các bài 

tập và thực hiện các yêu cầu giảng viên 

giao cho; 

- Nghiên cứu trước nội dung bài học sau 

- Tài liệu bắt 

buộc: [45 - 130] 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 
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(Chương 4: Tiết kiệm, đầu tư và hệ 

thống tài chính)  

 

Tuần 5 

Bài 5 (Tiết 13 - 15). CHƯƠNG 4: TIẾT KIỆM, ĐẦU TƯ VÀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội dung chính 

Tài liệu học 

tập, tham khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 3 4.1. Hệ thống tài chính 

4.1.1. Thị trường tài chính 

4.1.2. Trung gian tài chính 

4.2. Tiết kiệm và đầu tư trong hệ 

thống tài khoản quốc gia 

4.3. Mô hình thị trường vốn vay và các 

chính sách về đầu tư 

- Tài liệu bắt 

buộc [103 - 130] 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

6 - Nghiên cứu lại nội dung đã học, lấy ví 

dụ thực tiễn để làm sáng tỏ một số nội 

dung đã học 

- Ôn tập để kiểm tra 

- Nghiên cứu trước nội dung bài tiếp 

theo 

- Tài liệu bắt 

buộc [103 - 130] 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

 

 

Tuần 6 

Bài 6 (Tiết 16 - 18).  

CHƯƠNG 4: TIẾT KIỆM, ĐẦU TƯ VÀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH (Tiếp) 

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN BÀI SỐ 1 

CHƯƠNG 5: THẤT NGHIỆP 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội dung chính 

Tài liệu học tập, 

tham khảo 

Ghi 

chú 

Bài tập, 

thảo luận 

1 Làm bài tập và thảo luận nội dung 

chương 4 theo hướng dẫn và yêu cầu của 

giảng viên 

- Tài liệu bắt 

buộc [103 - 130] 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

 

Kiểm tra 1 - Kiểm tra thường xuyên bài 1   
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Lý thuyết 1 5.1. Khái niệm và đo lường thất nghiệp 

5.1.1. Khái niệm 

5.1.2. Đo lường 

5.1.3. Ý nghĩa của thất nghiệp 

5.2. Phân loại thất nghiệp 

5.2.1. Thất nghiệp tự nhiên 

- Tài liệu bắt 

buộc  

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

6 - Nghiên cứu kỹ các nội dung đã học  

- Nghiên cứu trước nội dung bài 7 

- Tài liệu bắt 

buộc [131- 166] 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

 

 

Tuần 7 

Bài 7 (Tiết 19 - 21). CHƯƠNG 5: THẤT NGHIỆP (tiếp) 

CHƯƠNG 6: TỔNG CẦU VÀ TỔNG CUNG 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội dung chính 

Tài liệu học tập, 

tham khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 2 5.2.2. Thất nghiệp chu kỳ 

5.3. Tác động của thất nghiệp 

5.3.1. Đối với thất nghiệp tự nhiên 

5.3.2. Đối với thất nghiệp chu kỳ 

Chương 6: Tổng cầu và tổng cung 

6.1. Mô hình tổng cầu và tổng cung 

6.1.1.Tổng cầu (Aggregate Demand – 

AD) 

- Tài liệu bắt 

buộc [131 - 166] 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

 

Bài tập, 

thảo luận 

1 Làm bài tập và thảo luận nội dung 

chương 5 theo hướng dẫn và yêu cầu của 

giảng viên 

  

Tự học, tự 

nghiên cứu 

 

6 

- Nghiên cứu kỹ các nội dung đã học 

- Nghiên cứu trước nội dung bài 8 

 

- Tài liệu bắt 

buộc [131 - 191] 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 
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Tuần 8 

Bài 8 (Tiết 22 - 24).  CHƯƠNG 6: TỔNG CẦU VÀ TỔNG CUNG (tiếp) 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội dung chính 

Tài liệu học tập, 

tham khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 3  6.1.2. Tổng cung (Aggregate Supply – 

AS) 

6.1.3. Xác định sản lượng và mức giá 

cân bằng 

6.2. Biến động kinh tế và chính sách 

ổn định. 

6.2.1. Các cú sốc cầu 

6.2.2. Các cú sốc cung 

 

- Tài liệu bắt 

buộc [166 - 191] 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

6 - Nghiên cứu kỹ các nội dung đã học, đã 

thảo luận 

- Nghiên cứu trước nội dung bài 9  

 

- Tài liệu bắt 

buộc [166 - 208] 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

 

 

Tuần 9 

Bài 9 (Tiết 25 - 27). CHƯƠNG 6: TỔNG CẦU VÀ TỔNG CUNG (tiếp) 

CHƯƠNG 7: TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA  

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội dung chính 

Tài liệu học tập, 

tham khảo 

Ghi 

chú 

Bài tập, 

thảo luận 

1 Thảo luận và làm bài tập chương 6 theo 

yêu cầu và hướng dẫn của giảng viên 

- Tài liệu bắt buộc 

[159 - 191] 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

 

Lý thuyết 2 Chương 7 

7.1. Mô hình giao điểm Keynes 

- Tài liệu bắt buộc 

[192- 208] 
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7.1.1. Đồng nhất thức thu nhập – sản 

lượng 

7.1.2. Sản lượng cân bằng 

7.1.3. Sự dịch chuyển của đường tổng 

chi tiêu 

7.1.4. Công thức tính sản lượng cân 

bằng 

7.2. Mô hình xác định sản lượng cho 

nền kinh tế giản đơn 

7.2.1. Tiêu dùng 

7.2.2. Đầu tư (I) 

7.2.3. Sản lượng cân bằng  

7.2.4. Số nhân chi tiêu 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

6 - Nghiên cứu kỹ các nội dung đã học 

- Nghiên cứu trước nội dung bài 10  

 

- Tài liệu bắt 

buộc: 1[121-127] 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

 

 

Tuần 10 

Bài 10 (Tiết 28 - 30). CHƯƠNG 7: TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA (tiếp) 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội dung chính 

Tài liệu học tập,          

tham khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 3 7.3. Mô hình xác định sản lượng cho 

nền kinh tế đóng có chính phủ 

7.4. Mô hình xác định sản lượng cho 

nền kinh tế mở 

7.5. Mô hình giao điểm Keynes và 

mô hình tổng cung – tổng cầu 

7.6. Chính sách tài khóa 

7.6.1. Chính sách tài khóa chủ động 

7.6.2. Cơ chế tự ổn định 

7.6.3. Chính sách tài khóa và ngân 

sách của chính phủ 

- Tài liệu bắt buộc 

[208 - 242] 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

 

Tự học, tự 6 - Nghiên cứu kỹ các nội dung đã học - Tài liệu bắt buộc  
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nghiên cứu - Ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra 

thường xuyên 2 

- Nghiên cứu trước nội dung bài 11 

[208 - 242] 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

 

Tuần 11 

Bài 11 (Tiết 31 - 33). CHƯƠNG 7: TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA (tiếp) 

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN BÀI SỐ 2 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội dung chính 

Tài liệu học tập,          

tham khảo 

Ghi 

chú 

Bài tập, 

thảo luận 

2 Thảo luận và làm bài tập chương 7 

theo yêu cầu và hướng dẫn của giảng 

viên 

- Tài liệu bắt buộc 

[192 - 242] 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

 

Kiểm tra 1 Kiểm tra thường xuyên bài 2   

Tự học, tự 

nghiên cứu 

6 - Nghiên cứu kỹ các nội dung đã học 

- Nghiên cứu trước nội dung bài 12  

 

- Tài liệu bắt buộc: 

1[138 - 147], 2 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

 

 

Tuần 12 

Bài 12 (Tiết 34 - 36). CHƯƠNG 8: TIỀN TỆ VÀ CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN TIỀN TỆ 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội dung chính 

Tài liệu học tập,          

tham khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 3 8.1. Khái niệm và đo lường tiền 

8.1.1. Chức năng của tiền 

8.1.2. Các loại tiền 

8.1.3. Đo lường lượng tiền 

8.2. Hệ thống ngân hàng và cung 

tiền 

8.2.1. Cơ sở tiền và cung tiền 

8.2.2. Hoạt động ngân hàng thương 

mại và quá trình tạo tiền 

8.2.3. Mô hình về cung tiền 

- Tài liệu bắt 

buộc [243 - 264] 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 
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8.2.4. Ngân hàng trung ương và các 

công cụ điều tiết cung tiền 

8.3. Cầu tiền 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

6 - Nghiên cứu kỹ các nội dung đã học 

- Nghiên cứu trước nội dung bài 13  

 

- Tài liệu bắt 

buộc [243 - 277] 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

 

 

Tuần 13 

Bài 13 (Tiết 37 - 39).  

CHƯƠNG 8: TIỀN TỆ VÀ CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN TIỀN TỆ (tiếp) 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội dung chính 

Tài liệu học tập,            

tham khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 1 

 

8.4. Xác định lãi suất cân bằng 

8.5. Tác động của sự thay đổi cung 

tiền đến nền kinh tế: cơ chế truyền 

dẫn tiền tệ 

8.5.1. Cung tiền và lãi suất 

8.5.2. Lãi suất, tổng chi tiêu và sản 

lượng cân bằng 

- Tài liệu bắt 

buộc [264 - 277] 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

 

Bài tập/ 

Thảo luận 

2 Thảo luận và làm bài tập chương 8 theo 

yêu cầu và hướng dẫn của giảng viên 

- Tài liệu bắt 

buộc [243 - 277] 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

6 - Nghiên cứu kỹ các nội dung đã học, đã 

thảo luận  

- Nghiên cứu trước nội dung bài 14 

- Ôn tập để kiểm tra 

- Tài liệu bắt 

buộc [243 - 277]; 

[324 – 385] 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 
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Tuần 14 

Bài 14 (Tiết 40 - 42). CHƯƠNG 9: LẠM PHÁT 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội dung chính 

Tài liệu học tập,            

tham khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 2 9.1. Khái niệm và đo lường 

9.1.1. Định nghĩa 

9.1.2. Đo lường lạm phát 

9.1.3. Phân loại lạm phát 

9.2. Các nguyên nhân gây ra lạm 

phát 

9.2.1. Lạm phát do cầu kéo 

9.2.2. Lạm phát do chi phí đẩy 

9.2.3. Lạm phát ỳ (lạm phát dự kiến) 

9.2.4. Tiền tệ và lạm phát 

9.3. Chi phí của lạm phát  

9.3.1. Lạm phát được dự tính trước 

9.3.2. Lạm phát không được dự tính 

trước 

9.4. Mối quan hệ giữa lạm phát và 

thất nghiệp 

- Tài liệu bắt buộc 

[324 - 385] 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

 

Kiểm tra 1 Làm bài kiểm tra giữa học phần   

Tự học, tự 

nghiên cứu 

6 - Nghiên cứu kỹ các nội dung đã học 

- Nghiên cứu trước nội dung bài 15  

 

- Tài liệu bắt buộc 

[324 - 385]; [481 

– 518] 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

 

 

Tuần 15 

Bài 15 (Tiết 43 - 45). CHƯƠNG 10: CÁN CÂN THANH TOÁN VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

 

Nội dung chính 

 Tài liệu học 

tập, tham khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 2 10.1. Cán cân thanh toán - Tài liệu bắt  
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10.2. Tỷ giá hối đoái 

10.3. Thị trường ngoại hối và xác 

định tỷ giá hối đoái 

10.4. Các hệ thống tỷ giá hối đoái và 

tác động tới nền kinh tế 

buộc [481 – 518] 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

Bài tập, 

Thảo luận 

1 Thảo luận và làm bài tập chương 10 

theo yêu cầu và hướng dẫn của giảng 

viên 

 

- Tài liệu bắt 

buộc [481 – 518] 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

6 - Nghiên cứu kỹ các nội dung đã học, 

đã thảo luận 

- Chuẩn bị ôn tập phục vụ kỳ thi hết 

học phần 

- Tài liệu bắt 

buộc [481 – 518] 

- Tài liệu tham 

khảo: 1, 2 và 3 

 

 

 

 

 

 


